
Phục lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-UBND  ngày        tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
  

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Phê duyệt việc tiếp 

nhận viện trợ quốc tế 

khẩn cấp để cứu trợ 

thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

Trong thời hạn 

03 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

Không quy định 

- Nghị định số 

50/2020/NĐ-CP ngày 

20/4/2020 của Chính phủ 

quy định về tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 



2 

 

2 

Phê duyệt Văn kiện 

viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai không 

thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ 

trương tiếp nhận của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

Tối đa không 

quá 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ xin  ý 

kiến, Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài 

chính và các cơ 

quan, địa 

phương có liên 

quan thôn trả 

lời bằng văn 

bản gửi cơ quan 

chủ quản. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

Không quy định 

- Nghị định số 

50/2020/NĐ-CP ngày 

20/4/2020 của Chính phủ 

quy định về tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

3 

Điều chỉnh Văn kiện 

viện trợ quốc tế khẩn 

cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai không 

thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ 

trương tiếp nhận của 

Không quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

Không quy định 

- Nghị định số 

50/2020/NĐ-CP ngày 

20/4/2020 của Chính phủ 

quy định về tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng viện trợ 

quốc tế khẩn cấp để cứu 

trợ và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 
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Thủ tướng Chính 

phủ. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Hỗ trợ khám chữa 

bệnh, trợ cấp tai nạn 

cho lực lượng xung 

kích phòng chống 

thiên tai cấp xã trong 

trường hợp chưa 

tham gia bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm xã hội. 

25 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đơn, 

hồ sơ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

một cửa của UBND các xã. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ,ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. 

Không quy định 

Nghị định số 66/2021/NĐ-

CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật đê điều. 
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3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận một cửa của UBND xã. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

2 

Trợ cấp tiền tuất, tai 

nạn (đối với trường 

hợp tai nạn suy giảm 

khả năng lao động từ 

5% trở lên) cho lực 

lượng xung kích  

phòng chống thiên tai 

cấp xã chưa tham gia 

bảo hiểm xã hội. 

30 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đơn, 

hồ sơ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

một cửa của UBND các xã. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ,ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận một cửa của UBND xã. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

Không quy định 

Nghị định số 66/2021/NĐ-

CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật đê điều. 

3 
Hỗ trợ khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai 

Trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

Ủy ban nhân 

dân các cấp 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

một cửa của UBND các xã. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ,ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

Không quy định 

- Nghị định 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai, dịch bệnh; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-02-2017-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-khoi-phuc-san-xuat-nong-nghiep-vung-thiet-hai-thien-tai-dich-benh-337032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-02-2017-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-khoi-phuc-san-xuat-nong-nghiep-vung-thiet-hai-thien-tai-dich-benh-337032.aspx
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+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận một cửa của UBND xã. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

- Nghị định 9/2025/NĐ -

CP ngày 10/01/2025 của 

Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai, dịch hại thực 

vật. 

4 

Đăng ký kê khai số 

lượng chăn nuôi tập 

trung và nuôi trồng 

thủy sản ban đầu 

22 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

một cửa của UBND các xã. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ,ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận một cửa của UBND xã. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

Không quy định 

Nghị định 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai, dịch bệnh. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-02-2017-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-khoi-phuc-san-xuat-nong-nghiep-vung-thiet-hai-thien-tai-dich-benh-337032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-02-2017-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-khoi-phuc-san-xuat-nong-nghiep-vung-thiet-hai-thien-tai-dich-benh-337032.aspx
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